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  F = 2(5,95×0,45 + 0,45×0,25)  = 5,58 m2 

c. Công tác bê tông 

  V = 0,45×0,25×5,95 = 0,7 m3 

d. Công tác cốt thép 

  Hàm lượng cốt thép: 1%×7850×0,7 = 55 kg 

 mãng cét m3 K
 

 mãng cét m4K
 

ch­¬ng 2:LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG CÁC CÔNG 
TÁC CHỦ YẾU 

2.1. LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH 

2.1.1.Thiết kế hố đào: 

Căn cứ vào kích thước các bộ phận phần ngầm công trình gồm móng, dầm móng và 
mặt bằng thi công công trình, mực nước ngầm thấp hơn đáy móng nên thiết kế hố đào với 
kích thước như sau. 
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x  
Mặt cắt hố đào điển hình 

- Xét các hố móng lân cận và phần dầm móng chiếm chổ 

yx

x y  
Xét mặt cắt, mặt bằng hai hố móng kế cận nhau. 

2.1.2.Chọn phương án thi công hố đào: 

Như vậy, căn cứ vào mặt bằng và mặt cắt ngang hố móng công trình, thi công móng 
cơ giới kết hợp sửa móng thủ công. Việc đào đất chủ yếu kết hợp vận chuyển ra ngoài 
bằng xe vận chuyển đất tự đổ (xe ben). Phần đất lấp lại công trình tập kết trên mặt hố 
đào. Đối với hai hố móng kế cận nhau, phần giao cụ thể được các hố theo các phương 
như sau: 
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Btc = 1000; 

Hm= 1,7m; 

*
 mãng s­ên t­êng m5  

2.1.3.Tính toán khối lượng đào đất 

Khối lượng đất đào từng phần (thủ công hoặc cơ giới) phụ thuộc vào phương án thi 
công lựa chọn. Khối lượng thi công đào đất tính toán theo nội dung của môn học Kỹ 
thuật thi công. 

Khối lượng hố móng có mặt lăng trụ: V =H.[AB + (A + C)(B + D) + CD]/6 (m3) 

Trong đó:  

- A,B : chiều dài và chiều rộng mặt đáy, m; 

- C, D : chiều dài và chiều rộng mặt trên, m; 

- Hm : chiều sâu của hố, m; 

Khối lượng đào đất tổng cộng (kể cả phần đào máy và thủ công) là. 

Móng Hm Btc b h A B C D KL Tp SL Tổng KL

M1 1.7 1 0.4 0.8 3.25 3.65 5.25 5.65 34.163 50 1708.145833

M2 1.7 1 0.5 1 3.35 3.85 5.35 5.85 36.432 50 1821.620833

M3 1.7 1 1.4 0.8 4.25 3.65 6.25 5.65 42.068 2 84.13583333

M4 1.7 1 1.5 1 4.35 3.85 6.35 5.85 44.677 2 89.35483333

M5 1.45 0.85 0.4 0.4 2.75 2.75 4.45 4.45 19.141 14 267.9769167

DM 0.9 1.338 1.088 1.3102 70 91.711872

TỔNG 4062.946122  



 - 17 - 

Đối với phần sửa hố đào, chỉ tập trung sửa tại các vị trí làm bê tông lót móng, dự 
kiến khối lượng sửa hố móng có khối lượng gấp 1,5 lần khối lượng bê tông lót. 

Theo bảng khối lượng: Vtc = 2*Vbtl = 1,5* (71.22+ 15.62) = 1.5* 86.84 = 130.26m3 

Khối lượng đất đào máy: Vmđ = V – Vtc = 4026.95 – 130.26 = 3896.69 m3 

 
Khối lượng đất đổ đi: được tính là phần các kết cấu ngầm chiếm chỗ 

Khối lượng công trình ngầm chiếm chỗ (Vcc): 

- Bê tông móng:    333.86 m3 

- Bê tông lót:     86.84 m3 

- Bê tông dầm móng:   43.4 m3 

- Phần tường xây dựng đến cốt 0.00: =300*0.2*0.4 = 24  

- Phần cột: 0.4*(54*(0.4*0.8+05*1)+14*0.4*0.4)= 115.8m3 

Tổng cộng:     Vcc = 603.9 m3 

Khối lượng đất đổ đi: Vđx = 603.9 m3 

Khối lượng đất để lại: Vđđ = 4062.9 - 603.9 = 3459 m3  

Khối lượng lấp đất đợt 1:  

 
Khối lượng đất lấp lần 1 từ đáy hố móng đến đáy dầm móng (có thể tính chi tiết 
hoặc trên cơ sở giả định theo tỉ lệ lấp đất đợt 1 là 33%): Vl1= 33%* 3459 = 1153 m3 

Khối lượng lấp đất lần 2: Vl2 = 2306 m3 

2.1.4.Chọn máy thi công đào đất và tính năng suất máy đào, thời gian đào đất. 

Có nhiều phương pháp thi công đào đất bằng máy đào. Mỗi máy có ưu nhược điểm 
và phạm vi áp dụng khác nhau. Cụ thể cơ bản lựa chọn máy đào theo định hướng như 
sau: 
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Trên cơ sở các định hướng sau, lựa chọn máy đào gầu nghịch, truyền động thuỷ lực 

và dung tích gầu từ 0.4-1.0 m3. Chọn máy đào EO 3322D 

Năng suất máy đào một gầu: 

ZKn
K

K
qN tgck

t

đ ....  

Trong đó: 

 q = 0.5 m3 

 Kđ = 1.1 

Kt = 1.2 

Ktg = 0.85 

Z = 7 giờ 

 nck = 3600/tck 

tck(đổ đống): 17s 

tck(đổ xe góc 90o): 17*1.1 = 19s  

 

Năng suất mày đào gầu nghịch dẫn động thuỷ lực. 

)/(5,5777.85.0.
17

3600
.

2.1

1.1
5,0..

3600
...... 3 camZK

nK

K
qZKn

K

K
qN tg

ckt

đ
tgck

t

đ
đđ   
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)/(7,5167.85.0.
19

3600
.

2.1

1.1
5,0..

3600
...... 3 camZK

nK

K
qZKn

K

K
qN tg

ckt

đ
tgck

t

đ
đx   

Thời gian đào đất bằng máy: 

Đổ đống tại chỗ: )(75,6
5,577

7,3896V

đ

đđ ca
W

t
đ

đđ   

Đổ lên xe:   )(17,1
7,516

9,603V

đx

đ ca
W

t x
đx   

Tổng thời gian đào đất bằng cơ giới:  tmđ = tđđ  + tđx = 6,75+1,17=7,92(ca) 

Lựa chọn thời gian tmđ = 8 (ca) với hệ số năng suất = 99%. 

2.1.5.Chọn máy vận chuyển phối hợp máy đào.. 

Chu kỳ làm việc một xe vận chuyển: tck = tb + tđi + td + tv + to (giờ) 

      od

tb

bck tt
V

L
tt 

.2
 

Trong đó: 

- Cự ly vận chuyển L (km) = 5km 

- Vận tốc trung bình: Vtb = 25 (km/h) 

- Thời gian đổ đất tại bãi: td = 5 phút 

- Thời gian dừng tránh xe trên đường: to = 5 phút 

- Thời gian xe hoạt động độc lập:   

 )(345560*
25

5.22
0 phúttt

V

L
t d

tb

x 


  

Thời gian đổ đầy 1 thùng xe: tb = tđx×tx/tđđ = 34*1,17/6,75=5,89’ = 353,6” 

Trọng tải xe yêu cầu: 
đ

ckb ttkqP /... 1  = 1,8*0,5*(1,1/1,2)*(353,6/19)= 15,4 (tấn) 

Chọn 2 ben tự đổ Trường Giang xe có trọng tải 8 tấn 

Kích thước 

Kích thước bao ngoài 6950 mm x 2500mm x 3200 mm 

Chiều dài cơ sở 3820 mm 

Khoảng sáng gầm xe 280 mm 

Vệt bánh xe trước/ sau 1940 mm/ 1860 mm 

Góc thoát trước/ sau 280/ 340 

Kích thước lòng thùng 4555 mm x 2250 mm x 1200mm  

Model YC6J180-33 - Tiêu chuẩn EURO II 

Loại 

Động cơ Diesel 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp turbo 

INTERCOOLER - làm mát khí nạp. 

 

Kiểm tra tổ hợp máy theo điều kiện về năng suất 

Chu kì hoạt động của xe tck (giờ) = bod

tb

bck ttt
V

L
tt  '34

.2
 

Trong đó tb = 19*8/60/{1,8*0,5*(1,1/1,2)}= 3,07 phút. 
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Vậy tck= 34+3,07 = 37 phút. 

Số chuyến xe hoạt động trong 1 ca: nch = Z.ktg/tck = 7.60.0,85/37,07= 9 chuyến 

Với hệ số sử dụng thời gian của xe là : ktg = 0,85 

Năng suất vận chuyển của xe Wcax= nch.P.kP/  = 9.8.1/1.8 = 40 m3/ca 

Thời gian vận chuyển catca
W

V
t mđ

cax

đđ
vc 854,7

40.2

9,603
 (để đảm bảo có máy 

đào chuyển đất vào xe vận chuyển). Chọn thời gian vận chuyển là 8 ca. 

2.1.6.Chọn sơ đồ đào đất, tổ chức phối hợp các quá trình đào máy và sửa móng thủ 
công. 

Chọn sơ đồ di chuyển máy đào đất, máy vận chuyển và vị trí để đất lại để lấp hố 
đào. 

Xác định quá trình thi công: gồm hai quá trình chính là đào đất bằng máy và sửa 
móng thủ công. Với điều kiện của công trình có thể lựa chọn biện pháp phối hợp đào và 
sửa móng theo nhiều phương pháp tuần tự hoặc song song. Nếu thực hiện quá trình đào 
và sửa móng theo phương pháp dây chuyền các việc cần chú  ý sau: 

- Chia phân đoạn thi công: chỉ cần đảm bảo ranh giới giữa các phân đoạn và tổ 
chức các tổ đội làm việc độc lập, không ảnh hưởng với nhau. Trong trường hợp ở 
đây, các hố móng phân bổ đều nên việc chia phạm vi chỉ có tính tương đối. 

- Bằng việc lựa chọn tổ đội thi công (Ni) trên cơ sở mối quan hệ về các thông số: 

i

ii

i

i

t

sV

t

Q
Ni

.
 . Với ti= = tmđ = 8 (ca) nên ta có Ntc = (130,26*0,71)/8 = 11,56 chọn 

ttc = 11 người. 

o V – khối lượng vật l ý; Vtc = 130,26 m3 

o s = 0.71 công/m3 – định mức lao động) mã hiệu AB11441 

Tổ chức liên kết các dây chuyền đảm bảo nguyên tắc ghép sát tới hạn và không 
chồng chéo. 

 
 

2.2. LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN BÊ TÔNG CỐT THÉP MÓNG 

Thiết kế biện pháp thi công phần móng bê tông cốt thép bao gồm tính toán thiết kế 
hệ thống ván khuôn, sàn công tác, chọn phương án thi công chủ đạo là cơ giới hóa hay 
thủ công, tổ chức tác nghiệp các quá trình, tính nhu cầu lao động, ca máy thi công, nhu 
cầu ván khuôn, vữa bê tông, cốt thép ... 

8           

7           

6           

5           

4           

3           

2           

1           

2 

1 
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Biện pháp thi công được chọn dựa trên quy trình công nghệ, đặc điểm công trình và 
điều kiện khu vực xây dựng. 

1. Thi công móng đơn 

a. Xác định cơ cấu quá trình 

Móng công trình nhà công nghiệp một tầng được thiết kế là móng đơn. Quá trình thi 

công móng bê tông cốt thép toàn khối bao gồm bốn quá trình thành phần theo thứ tự:  

 + Gia công, lắp dựng cốt thép. 

 + Gia công, lắp dựng ván khuôn. 

 + Đổ bê tông, bảo dưỡng. 

 + Tháo dỡ ván khuôn. 

b. Chia phân đoạn thi công 

 Do đặc điểm kiến trúc và kết cấu, móng công trình là các móng riêng biệt có nhiều 

móng giống nhau, ít loại móng nên có thể chia thành các phân đoạn có khối lượng gần 

bằng nhau, sao cho khối lượng công tác bê tông trong các phân đoạn chênh nhau: 

     max min

min

100% 25%
Q Q

Q
Q

-
D = ´ £  

 Để thuận tiện cho quá trình thi công và luân chuyển ván khuôn, các phân đoạn bao 

gồm các móng gần nhau và nên có các loại móng giống nhau, khối lượng công việc thi 

công bê tông chia nhỏ hơn 30 m3 để phù hợp với năng suất máy trộn bê tông và phối hợp 

các quá trình được tốt hơn.  

 Ta có, tổng khối lượng bê tông móng: V = 337,084 m3 

 Số lượng phân đoạn cần thiết: Vpđ   337,084/30 = 11,2 (phân đoạn) 

 Hao phí nhân công đổ bê tông móng lấy theo Định mức 1776/BXD-VP: mã hệu 

AF.11200 có hao phí nhân công 1,97 công/m3 

 Ở đây, chia phân đoạn theo các dãy móng dọc và ngang nhà kết hợp. Căn cứ vào 

mặt bằng thi công để bố trí số lượng công nhân tham gia vào công tác bê tông, theo cách 

chia này ta được 14 phân đoạn như hình vẽ  
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 Khối lượng công tác các quá trình thành phần trên các phân đoạn Pij được tập hợp 

trong bảng sau: 

                

Qúa trình    

 Phân đoạn 

C

ốt thép  

(kg) 

Ván 

khuôn  

(m2) 

B

ê tông  

(m3) 

Tháo ván 

khuôn  

(m2) 

Ghi 

chú 

1 

2,

950 

101,

20 

2

5,04 
101,20 

10M

1 

2 

2,

785 

96,3

2 

2

3,64 
96,32 

8M1

+1M4 

3 

2,

822 

99,8

9 

2

3,94 
99,89 

8M1

+3M3 

4 

2,

920 

100,

16 

2

4,80 
100,16 8M2 

5 

2,

766 

93,9

8 

2

3,49 
93,98 

6M2

+1M5 

6 

2,

920 

100,

16 

2

4,80 
100,16 8M2 

7 

2,

692 

100,

56 

2

2,83 
100,56 

4M2

+8M3 

8 

2,

920 

100,

16 

2

4,80 
100,16 8M2 

9 

2,

766 

93,9

8 

2

3,49 
93,98 

6M2

+1M5 
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10 

2,

920 

100,

16 

2

4,80 
100,16 8M2 

11 

2,

692 

100,

56 

2

2,83 
100,56 

4M2

+8M3 

12 

2,

950 

101,

20 

2

5,04 
101,20 

10M

1 

13 

2,

785 

96,3

2 

2

3,64 
96,32 

8M1

+1M4 

14 

2,

822 

99,8

9 

2

3,94 
99,89 

8M1

+3M3 

c. Tính nhịp công tác của các dây chuyền bộ phận 

 Trước tiên ta chọn tổ thợ chuyên nghiệp để thi công các quá trình thành phần. Với 

mỗi quá trình thành phần ta chọn ta chọn một tổ thợ chuyên nghiệp, tham khảo định mức 

726.  

 Ta có chi phí lao động cho các công việc theo định mức 1776/BXD-VP  

  + Đổ bê tông móng: 1,97 công/m3 (mã hiệu AF.11200) 

  + Gia công, lắp dựng cốt thép móng: 8,34 công/tấn (mã hiệu AF.61100) 

  + Sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn: 29,7 công/100m2 (mã hiệu 

AF.81120, ván khuôn, cây chống bằng gỗ). 

 Định mức chi phí cho công tác ván khuôn bao gồm cả sản xuất, lắp dựng và tháo 

dỡ. Để phân chia chi phí lao động cho các công việc thành phần ta dựa vào cơ cấu chi phí 

theo Định mức 726, mã hiệu 5.007 có: 

- Sản xuất 0,8 gc/m2 (5.007a) 

- Lắp dựng 1,00 gc/m2 (5.007d) 

- Tháo dỡ 0,4 gc/m2 (5.007e) 

 + Tỷ lệ chi phí sẽ là : 

  - Sản xuất và lắp dựng :  %80,81%100
4,00,18,0

0,18,0





       

  - Tháo dỡ :         %20,18%100
4,00,18,0

4,0



 

 + Lượng chi phí nhân công : 

  - Sản xuất, lắp dựng : 29,7x(81,80%) = 24,30 công/100m2 

  - Tháo dỡ   : 29,7x18,2% = 5,40 công/100m2 

Nếu chọn tổ thợ chuyên nghiệp với số lượng theo Định mức 726 ta sẽ tính được 

nhịp công tác của các dây chuyền bộ phận trên các phân đoạn theo công thức: 

   
ii

ij

ij
Na

Q
t

.
  

 + Qij nhu cầu lao động của công việc i trên phân đoạn j (ca máy hoặc nhân công);  
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    Qij = Pij×Si 

 + ai chế độ làm việc (ca/ngày) 

 + Ni biên chế nhân công 

 + Pij khối lượng công việc i trên phân đoạn j 

 + nhịp của các dây chuyền thành phần chọn sao 

 Ở đây chọn ai = 1 ca/ngày 

Lựa chọn cơ cấu tổ thợ chuyên nghiệp sao cho nhịp tij của các dây chuyền thành 

phần là 1 ngày, vậy ta có: 

  - Sản xuất lắp dựng cốt thép : 23 người  

  - Gia công, lắp dựng ván khuôn : 23 người 

  - Đổ bê tông                 : 46 người  

  - Tháo dỡ ván khuôn  : 05 người 

 Công tác cốt thép 

 

 Gia công và lắp dựng ván khuôn 
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  Đổ bê tông móng 

 

  Tháo dỡ ván khuôn móng 
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d. Tính thời gian của dây chuyền kỹ thuật 

 Bước của dây chuyền sản xuất lắp dựng ván khuôn và dây chuyền cốt thép: 

   K02 = t1j = 1 (ngày) 

 Giữa dây chuyền đổ bê tông và dây chuyền sản xuất lắp dựng ván khuôn: 

  K03 = t2j = 1 (ngày) 

 Giữa dây chuyền tháo dỡ ván khuôn và dây chuyền đổ bê tông: 

  K04 = t3j + Zcn = 1 + 2 = 3 (ngày) 

 

 Thời gian của dây chuyền chuyền kỹ thuật thi công móng công trình: 

 T  = 0

2

n

i nK t+å hoặc T = (m + n - 1)×K + Zcn = (14 + 4 - 1) ×1 + 2 = 19 (ngày) 

 Hiệu quả sử dụng ván khuôn. 
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 - Độ luân chuyển của ván khuôn   
v

v

t

T
v   

 Trong đó:  + Tv thời gian lắp dựng ván khuôn cho toàn công trình 

   + tv thời gian một lần sử dụng ván khuôn (thời gian 1 lần sử dụng, 

cộng thêm 1 ngày để sửa chữa ván khuôn trước khi lắp lại); tv = 4 + 1 = 5 (ngày) 

   
5

14
v  = 2,8 

 - Số phân đoạn cần chế tạo ván khuôn 

   b = 14/2,8 = 5 (phân đoạn) 

e. Chọn tổ hợp máy thi công 

 Ở đây chỉ chọn máy cho quá trình thành phần chủ yếu là đổ bê tông. Các quá trình 

thành phần phụ khác chủ yếu thực hiện bằng thủ công (trừ việc sản xuất cốt thép và ván 

khuôn tại xưởng phụ trợ có thể bằng cơ giới nhưng không tính toán ở đây). 

 Chọn máy trộn bê tông: 

 Dựa vào cường độ dây chuyền bê tông để chọn. Điều kiện chọn BT

ij

ca

yc PN   

 Trong đó BT

ijP là khối lượng bê tông lớn nhất trên một phân đoạn. 

   BT

ijP 25,04 m3 

 Ta chọn máy trộn BS-100 có các thông số sau: 

   + Vthùng = 215 lít 

   + Vxuất liệu = 100 lít 

   + Thời gian trộn 50 giây/mẻ 

   + Thời gian nạp liệu 20 giây 

   + Thời gian đổ bê tông ra 20 giây 

  Chu kỳ mẻ trộn: tck = 50 + 20 + 20 = 90 giây 

  Số mẻ trộn trong một giờ: nck = 3600/90 = 40 mẻ 

  Hệ số xuất liệu Kxl = 0,7; hệ số sử dụng thời gian ktg = 0,75 giây 

  Năng suất máy trộn: Nca = n×Vxl×Kxl×nck×ktg      

         = 8×0,1×0,7×40×0,75    = 16,8 m3/ca 

Chọn hai máy trộn bê tông BS-100 có: 2×Nca = 2×16,8 = 33,6 m3/ca  25,04 m3 

 Chọn máy đầm. 

 Loại đầm sâu (đầm dùi) chấn độ mã hiệu I-21 có năng suất đầm là Ng = 3 m3/giờ 

   Nca = n×Ng×ktg = 8x3x0,75 = 18 m3/ca 

 Số lượng máy đầm cần thiết 

   n = 25,04/18 = 1,39, chọn 2 máy đầm I-21 

f. Tổng hợp nhu cầu lao động và ca máy thi công bê tông móng 

 Nhu cầu theo công việc 
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Tổ thợ chuyên nghiệp 
Thời gian DC 

(ngày) 

Số lượng 

(người) 

Chi phí lao động 

(ngày công) 
Ghi chú 

1. Cốt thép 14 23 322  

2. Lắp dựng ván khuôn 14 23 322  

3. Đổ bê tông 14 46 644  

4. Tháo ván khuôn 14 5 70  

 Nhu cầu ca máy 

Loại máy Số lượng (máy) Chi phí (ca máy) Ghi chú 

1. Máy trộn bê tông BS-100 02 28  

2. Máy đầm dùi I-21 1 14  

2. Thi công dầm móng 

a. Xác định cơ cấu quá trình 

Quá trình thi công dầm móng bê tông cốt thép gồm các quá trình sau: 

- Ván khuôn dầm móng. 

- Cốt thép móng. 

- Bê tông dầm móng. 

- Tháo dỡ ván khuôn. 

b. Chia phân đoạn thi công 

Số lượng dầm móng: 26x2 + 14x2 = 80 dầm 

Khối lượng bê tông 1 cấu kiện: V = 0,45×0,25×5,95 = 0,7 m3 

Định mức hao phí nhân công mã hiệu AF.12310 có hao phí NC là 3,56 công/m3 

Chia mặt bằng dầm móng làm 10 phân đoạn chạy dọc theo chu vi nhà, mỗi phân 

đoạn thi công 8 dầm.  

 

c. Tính nhịp công tác của dây chuyền bộ phận 

Chọn tổ thợ chuyên nghiệp để thi công các quá trình thành phần. 

Đổ bê tông dầm, giằng móng: 18 người  
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Gia công lắp dựng CT:  

Ta có hao phí lao động cho các công việc theo định mức 1776 như sau: 

Gia công lắp dựng cốt thép dầm, giằng móng: 10,04 công/tấn (mã hiệu AF.61521) 

GCLD ván khuôn dầm, giằng móng: 34,38 công/100m2 (mã hiệu AF.81141) 

Đổ BT dầm, giằng móng: 3,56 công/m3 (mã hiệu AF.12310) 

Tỷ lệ hao phí giữa lắp dựng và tháo dỡ: 

 - Sản xuất lắp dựng: 81,80% 

 - Tháo dỡ: 18,20% 

Khối lượng hao phí: 

 - Sản xuất lắp dựng: 34,38×81,80% = 28,12 công/100m2 

 - Tháo dỡ: 34,38×18,20% = 6,26 công/100m2 

Nếu chọn tổ thợ chuyên nghiệp với số lượng theo Định mức 726 ta sẽ tính được 

nhịp công tác của các dây chuyền bộ phận trên các phân đoạn theo công thức:
ii

ij

ij
Na

Q
t

.
  

  + Qij nhu cầu lao động của công việc i trên phân đoạn j (ca máy hoặc nhân 

công);     Qij = Vij×Si 

 + ai chế độ làm việc (ca/ngày) 

 + Ni biên chế nhân công 

 + Pij khối lượng công việc i trên phân đoạn j 

 Ở đây chọn ai = 1 ca/ngày.  

 Lựa chọn cơ cấu tổ thợ chuyên nghiệp sao cho nhịp tij của các dây chuyền thành 

 phần là 1 ngày, vậy ta có:  
1.i

ij

i
a

Q
N   

 

d. Thời gian của dây chuyền kỹ thuật 

+ Gián đoạn công nghệ giữa dây chuyền đổ bê tông và tháo dỡ ván khuôn là 2 ngày. 

 1 - Dây chuyền GCLD cốt thép 

 2 - Dây chuyền GCLD ván khuôn 

 3 - Dây chuyền bê tông móng 

 4 - Dây chuyền tháo dỡ VK 
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Để quá trình thi công được nhịp nhàng, không chồng chéo nhau thì dầy chuyền 

GCLD cốt thép dầm móng phân đoạn 4 phải bắt đầu sau khi hoàn tất dây chuyền tháo dỡ 

ván khuôn móng phân đoạn thứ 11 trong thi công móng. 

2.3. LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN THÂN (LẮP GHÉP CÔNG 
TRÌNH) HOẶC CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI. 

2.3.1.Xác định cơ cấu quá trình và chọn sơ đồ lắp ghép cho toàn bộ công trình 

Căn cứ vào đặc điểm kiến trúc, kết cấu ta có thể chia quá trình lắp ghép kết cấu nhà 
công nghiệp một tầng ra các quá trình thành phần sau: 

 - Lắp ghép cột. 

 - Lắp ghép dầm cầu trục. 

 - Lắp ghép vì kèo mái, dàn cửa mái, tấm mái. 

 - Lắp cột sườn tường. 

Với nhà công nghiệp một tầng chọn sơ đồ dọc là hợp lý, phù hợp với tuyến công 
nghệ sản xuất. Ngoài ra nếu có kết hợp với các quy trình bốc xếp có thể kết hợp vào 
trong dây chuyền thi công phần thân. 

2.3.2.Lập biện pháp kỹ thuật lắp ghép các bộ phận kết cấu. 

Đối với từng loại cấu kiện lắp ghép có các thiết bị treo buộc, vị trí lắp đặt, di chuyển 
khác nhau. Do đó, đối với từng loại cấu kiện thực hiện các bước theo trình tự: 

- Chọn thiết bị treo buộc. 

- Chọn phương pháp cẩu lắp. 

- Chọn thiết bị cẩu lắp (thỏa mãn Hyc, Qyc) 

- Kỹ thuật treo buộc, lắp dựng, cố định tạm thời, cố định vĩnh viễn. 

- Giải pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường đối với từng công tác. 

- Phần lắp ghép được trình bày trong đồ án môn học Kỹ thuật thi công lắp ghép. 

2.3.3.Tính toán các thông số tổ chức lắp ghép công trình. 

Căn cứ vào định mức nhân công, định mức máy thi công để tính toán hao phí nhân 
công, hao phí máy thi công của từng dây chuyền, trên các phân đoạn. Chọn nhịp của dây 
chuyền và biên chế nhân lực cho các dây chuyền. Việc xác định nhịp của dây chuyền 
phải dựa trên hao phí ca máy thi công vì các dây chuyền trong công nghệ lắp ghép được 
thực hiện bằng máy. 

Thời gian thi công của các dây chuyền được xác định theo công thức sau: 

Thi công cơ giới :   tij = 

i

ij

Ma

Q

.
 

Trong đó: tij  là nhịp của dây chuyền i trên phân đoạn j 

   Qij khối lượng công việc tính bằng ngày công hoặc ca máy 

   a : số ca làm việc trong ngày. 

   Ni, Mi: biên chế công nhân, ca máy làm việc trong dây 
chuyền i 

Các thông số tính toán được lập trong bảng như bảng dưới. 
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2.3.4.Tổ chức liên kết các dây chuyền lắp ghép. 

Sau khi xác định các thông số tổ chức của dây chuyền, lập tiến độ thi công của từng phương án lắp ghép và thể hiện tiến độ lên sơ đồ xiên. 

 

501

a
b

b
c

c
d

5 10 15 20 25 30 35 40 45  
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2.4. LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG XÂY TƯỜNG. 

2.4.1.Đặc điểm kết cấu 

Theo cấu tạo kiến trúc, tường của công trình thuộc loại tường bao che (tường tự 

mang) gồm tường dọc ở các trục A và D, tường đầu hồi ở các trục 1và 28. 

 Tường được xây dựng trên các dầm móng, theo chiều cao tường được liên kết vào 

cột BTCT bằng các neo thép, khoảng cách giữa các neo thép khoảng 0.6 đến 0.8m. Theo 

chiều dài tường được chia thành các khối để tránh bị phá hoại do lún không đều hay do 

ứng suất nhiệt trong khối xây. Các khe nhiệt độ này đồng thời tạo nên các gờ nét kiến 

trúc trang trí,chiều dài các khối nhiệt độ này trong khoảng 2 đến 4 bước cột ( m2412  ). 

2.4.2.Chọn biện pháp thi công và xác định cơ cấu công nghệ quá trình 

     Biện pháp thi công công tác xây chọn kết hợp thủ công và cơ giới, kỹ thuật xây 

theo chiều dày tường chọn 5 dọc 1 ngang, vật liệu tập kết tại chân công trình trong cự ly 

quy định, vữa xây chế tạo tại công trường, sử dụng dàn giáo công cụ, vận chuyển vật liệu 

theo phương đứng bằng máy vận thăng và vận chuyển theo phương ngang bằng xe cút 

kít. Cơ cấu công nghệ của quá trình xây bao gồm các quá trình thành phần là xây và phục 

vụ xây (vận chuyển vật liệu, bắc tháo dàn giáo công cụ). 

2.4.3.Chia phân đoạn và đợt xây, tính khối lượng công tác theo phân đoạn và đợt 

     Phân đoạn xây lấy theo các khối nhiệt độ. Ta tiến hành chia  8 phân đoạn cho 

công tác xây trên công trình như hình vẽ: 

   

     Chiều cao đợt xây lấy theo chiều cao dàn giáo công cụ, có kích thước 1 đơn vị : 

dài 1.6m, rộng 1.25m, cao 1.53m. Chọn hđx=1.5m, bằng chiều cao một đợt giáo. 
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Trên thực tế các loại cửa đi, cửa sổ của công trình bố trí tại những vị trí khác nhau 

trên mặt bằng và theo chiều cao bức tường. Vì thế sơ đồ phân chia phân đoạn và đợt xây 

như trên thì diện tích các mảng tường sẽ không bằng nhau. Ở đây, để đơn giản, giả thiết 

là diện tích cửa bố trí đều và chiếm 30% diện tích bao che. 

Chiều cao tường dọc mH 1.123.08.011   (tường xây cao ngang mức tấm panel 

mái). Tường chia thành 8 đợt xây, 7 đợt xây dưới cao 1.5 m, đợt trên cùng cao 1.6 m. 

Tường đầu hồi, nhịp L1 =24m hai đầu cao 12.1m, giữa  nhịp cao  

    mH 3.133.00.211    

Nhịp L2 = 36m, chiều cao đầu dàn mH 5.153.02.213  ;  

Giữa nhịp cao  H = 13 + 4.45 + 0.3 = 17.75 m 

Bảng tính khối lượng công việc theo từng phân đoạn và đợt 

 

     Tổng khối lượng xây: 

           Tường dọc:  384.487)06.856.77(8 mx   

           Tường đầu hồi:  39.372)93.656.710(2)18.238.62.67(4 mx   

           Toàn bộ   374.8609.37284.487 m ` 

2.4.4.Chọn cơ cấu và số lượng thợ của tổ chuyên nghiệp, tính nhịp công tác của các 
dây chuyền bộ phận 

     Cơ cấu tổ thợ chọn theo định mức 726 bao gồm: 5 người  

     Số lượng công nhân phục vụ xây bố trí theo lượng lao động chi phí cho công tác 

phục vụ với 50% bậc 2 và 50% thợ bậc 3. 

     Chi phí lao động cho toàn bộ công tác xây lấy theo định mức 1776 số hiệu  
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AE. 61220 là 1.42 công/m3. Lượng chi phí cho các quá trình thành phần xác định 

trên cơ sở tỉ lệ chi phí cho công tác xây và công tác phục vụ theo định mức 726 (2000d 

và 2007d) là 5/5 xây và phục vụ bằng nhau). Áp dụng tỉ lệ này cho định mức 1776 ta có, 

xây 0.71 công/m3, phục vụ 0.71công/m3. 

     Tính nhịp công tác của quá trình xây theo công thức 
Na

sV
t

iij

ij
.

.
   

                   chọn a=1, nên 
i

iij

ij
N

aP
t

.
  

Tường dọc gồm các phân đoạn : 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 

                   Đợt 1 đến 7:  07.1
5

71.056.7


x
k  ngày. Chọn 1 ngày, hệ số   = 1.07 

                   Đợt 8          : 14.1
5

71.006.8



k  ngày. Chọn 1.0 ngày, hệ số  = 1.14 

           Tường đầu hồi gồm các phân đoạn : 5, 7, 12, 14 

                   Đợt 1 đến 7: 88.0
5

71.02.6


x
k   ngày, Chọn 1.0 ngày, hệ số   = 0.88 

                   Đợt 8          :  91.0
5

71.038.6


x
k  ngày, Chọn 1.0 ngày, hệ số    = 0.91 

                   Đợt 9          :  32.0
5

71.018.2


x
k  ngày, Chọn 0.5 ngày, hệ số  = 0.64 

           Tường đầu hồi gồm các phân đoạn : 6, 13 

                   Đợt 1 đến 10: 07.1
5

71.056.7


x
k   ngày, Chọn 1.0 ngày, hệ số   = 1.07 

                   Đợt 11         :  98.0
5

71.093.6


x
k  ngày, Chọn 1.0 ngày, hệ số    = 0.98 

           Tổng thời gian xây theo định mức 2.122
5

71.074.860


x
t  ngày 

           Tổng thời gian xây theo kế hoạch: 120112)5.08(488  xxxt  ngày công  

           Hệ số vượt định mức 02,1
120

2.122
  

Số lượng thợ bố trí làm công tác phục vụ xây được xác định dựa trên lượng chi phí 

lao động và tính nhịp nhàng của quá trình. Do tỉ lệ chi phí cho công tác chính và công tác 

phục vụ là như nhau, do chọn nhịp công tác của chúng bằng nhau nên số lượng thợ phục 

vụ cũng bằng số lượng thợ chính (5 người), chỉ khác nhau ở bậc thợ của thợ phục vụ. 

2.4.5.Chọn sơ đồ tổ chức công tác xây 

Sơ đồ được chọn phải thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo gián đoạn công nghệ 
giữa các đợt xây và yêu cầu tổ chức đảm bảo công việc liên tục cho các tổ thợ chuyên 
nghiệp, 
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Gián đoạn công nghệ giữa các đợt xây phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mác gạch đá, 

mác vữa xây... Ở đây, trị số này ta chọn bằng 1 ngày. Như vậy, trên một phân đoạn thì 

giữa hai đợt xây kế tiếp phải cách nhau ít nhất bằng 1 ngày. Điều này quy định số lượng 

tổ thợ có thể bố trí trên công trình. Ta tổ chức cho một tổ thợ xây 4 phân đoạn, trị số gián 

đoạn đạt được sẽ thoả mãn. Cần 2 tổ thợ tiến hành xây song song trên hai khu vực. 

Sơ đồ tổ chức công tác xây như sau (sơ đồ thông đợt): 

 

2.4.6.Tổ chức dây chuyền quá trình xây 

     Quá trình xây gồm hai quá trình thành phần là xây và phục vụ xây. Ở đây có hai 
dây chuyền kĩ thuật giống nhau hoàn toàn (2 khu vực) nên chỉ cần tính toán cho 1 dây 
chuyền . 
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2.4.7.Các bản vẽ về công nghệ xây 

Mặt bằng bố trí dàn giáo ở các đợt xây : 

 

  Số lượng bộ dàn giáo yêu cầu (trường hợp thi công song song trên cả 2 khu vực): 

      Cho một đợt xây: 3002).5298(   bộ, 

 Cho toàn bộ 24982323528300 x  bộ 

     Mặt bằng tổ chức công tác xây như sau : 

Tæåìng xáy

6
0
0

6
0
0

1
2
0
0 Vë trê xãúp gaûch Vë trê xãúp gaûchVë trê xãúp thuìng væîa 

xáy vaì caïc cáúu kiãûn

Thåü xáyTuyãún thao taïc vaì 
xãúp váût liãûu

Tuyãún váûn 
chuyãøn váût liãûu

1000-1400 300-400 300-4001000-1400 1000-1400

3600-4800

( Kêch thæåïc 1 vë trê cäng taïc )  

2.5. THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG CÔNG TÁC TRÁT TƯỜNG 

2.5.1.Đặc điểm kết cấu. 

 Theo cấu tạo kiến trúc, tường của công trình thuộc loại tường bao che (tường tự 

mang) gồm tường dọc ở các trục A và D, tường đầu hồi ở các trục 1và 28. 

     Tường được trát dày δ = 10mm, vữa xi măng mác 75, tường trát bao gồm tường 

trong và tường ngoài.   

2.5.2.Chọn biện pháp thi công và xác định cơ cấu công nghệ quá trình 

     Vật liệu tập kết tại chân công trình trong cự ly quy định, vữa xây chế tạo tại công 

trường, sử dụng dàn giáo công cụ, vận chuyển vật liệu theo phương đứng bằng máy vận 

thăng và vận chuyển theo phương ngang bằng xe cút kít. Cơ cấu công nghệ của quá trình 

xây bao gồm các quá trình thành phần là trát và phục vụ trát (vận chuyển vật liệu, bắc 

tháo dàn giáo công cụ). 
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2.5.3.Chia phân đoạn và đợt trát, tính khối lượng công tác theo phân đoạn và đợt 

Chiều cao đợt trát lấy theo chiều cao dàn giáo công cụ, có kích thước 1 đơn vị : dài 
1.6m, rộng 1.25m, cao 1.53m. Chọn hđx=1.5m, bằng chiều cao một đợt giáo. 

Trên thực tế các loại cửa đi, cửa sổ của công trình bố trí tại những vị trí khác nhau 
trên mặt bằng và theo chiều cao bức tường. Vì thế sơ đồ phân chia phân đoạn và đợt xây 
như trên thì diện tích các mảng tường sẽ không bằng nhau.  

Chiều cao tường dọc mH 1.123.08.011   (tường xây cao ngang mức tấm panel 
mái). Tường chia thành 8 đợt xây, 7 đợt xây dưới cao 1.5 m, đợt trên cùng cao 1.6 m. 

 Tường đầu hồi, nhịp L1 =24m hai đầu cao 12.1m, giữa  nhịp cao  

    mH 3.133.00.211    

 Nhịp L2 = 36m, chiều cao đầu dàn mH 5.153.02.213  ;  

 Giữa nhịp cao  H = 13 + 4.45 + 0.3 = 17.75 m 

     Tổng khối lượng trát 1 khu vực: 

         Tường dọc:  233,12576661,01,12156 m  

  Tường đầu hồi:  

     231,8066661,021865,54,35,03,112225,01,1284 m  

           Toàn bộ   264,206331,80633,1257 m ` 

 max min

min

106,51 100,21
100% 100% 6,3%

100,21

P P
P

P

- -
D = ´ = ´ = < 25% chia phân đoạn đạt yêu 

cầu về mặt khối lượng. 

2.5.4.Chọn cơ cấu và số lượng thợ của tổ chuyên nghiệp, tính nhịp công tác của các 
dây chuyền bộ phận 

     Trát tường trong, chiều dày trát 10mm, tra định mức 1776 có mã hiệu AK.21210 

có hao phí nhân công là 0,15 công/m2 

     Tính nhịp công tác của quá trình xây theo công thức 
Na

SV
t

c

iij

ij
.

.
   

                   chọn ac=1, nên 
i

iij

ij
N

SV
t

.
  

 Ở đây mỗi phân đoạn trát trong tij = 1 ngày  

  => Ni = 100,21×0,15/1 = 15,03 công nhân 

 Chọn 15 công nhân, trong đó 10 thợ chính và 5 thợ phụ 
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2.5.5.Chọn sơ đồ tổ chức công tác trát 

 

2.5.6.Tổ chức dây chuyền quá trình trát 

     Quá trình xây gồm hai quá trình thành phần là xây và phục vụ xây. Ở đây có hai 
dây chuyền kĩ thuật giống nhau hoàn toàn (2 khu vực) nên chỉ cần tính toán cho 1 dây 
chuyền . 
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2.6. LẬP BIỆN PHÁP PHẦN HOÀN THIỆN KHÁC. 

1. Công tác nền 

a. Công tác đắp đất đá cấp phối dày 20cm 

+ Khối lượng công tác: 84x156x0,2 = 2620,8 m3 

Theo định mức 1776, mã hiệu AB.6211 cho công tác đắp nền đất đá cấp phối có 

hao phí nhân công là 0,74 công/m3 

+ Tổng công cho công tác đắp: 2620,8x0,74 = 1939,39 công 

b. Công tác bê tông nền đá 1x2, dày 8cm 

+ Tổng khối lượng: 84x156x0,08 = 1048,32 m3 

Theo định mức 1776 có mã hiệu AF.11313 cho công tác bê tông nền, đá 1x2, mác 

200 là: 1,58 công/m3 

+ Tổng số công cho công tác bê tông nền: 1048,32x1,58 = 1656 công 

2. Công tác mái 

a. Công tác chèn khe panel mái 

+ Chiều dài cần chèn: 156x29 + 84x30 = 7044 m 

+ Khối lượng bê tông chèn: 7044x0,2x0,1 = 140,88 m3 

Tra định mức 1776 có mã hiệu AF.12410 có hao phí nhân công là: 2,48 công/m3 

+ Số công cho công tác chèn: 140,88x2,48 = 349 công 

b. Công tác bê tông chống thấm 


